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TIẾNG VIỆT
BÀI 21: ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo đúng quy tắc chính tả: c, g + a, o, ô, ơ,... / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i.
- Đọc đúng bài Tập đọc Bi ở nhà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Ti vi, máy tính.
- Bảng ghép âm để HS làm BT 1.
- 3 thẻ từ, mỗi thẻ viết 1 câu ở BT 3 để HS làm BT điền chữ trước lớp.
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC CHỦ YẾU:
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động , két nối ( 5’)
	-GV tổ chức cho hs tham gia trò chơi “ Ô cửa bí mật”
-GV giới thiệu bài
	- HS tham gia chơi


	3. Hoạt Động thực hành, luyện tập (20’)


	  BT 1 (Ghép các âm đã học thành tiếng) (Làm việc cả lớp - Lướt nhanh)
- GV đưa lên bảng lớp mô hình ghép âm; nêu YC.
- GV chỉ	 từng chữ (âm đầu) ở cột dọc
· GV chỉ	 từng chữ (âm chính) ở cột ngang	
· GV chỉ chữ








2.2 Tập đọc (BT 2)
- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc kể về việc Bi dỗ em bé giúp mẹ.
- GV đọc mẫu.



- GV: Bài có 7 câu.

- GV chỉ từng câu.


- Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). (Chia bài làm 2 đoạn đọc: 2 câu / 5 câu).
	HS  làm việc nhóm


- Quan sát, lắng nghe hướng dẫn
- Cả lớp đọc: c, k, g, gh.

- cả lớp đọc: a, o, ô, ơ,

- C ả lớp đồng thanh ghép (miệng) từng tiếng:	cột ngang:
+ ca, co, cô, cơ (không có ce, cê, ci, cia),
+ (không có ka, ko, kô, cơ) ke, kê, ki, kia,
+ ga, go, gô, gơ (không có ge, gê, gi, gia),
+ (không có gha, gho, ghâ, ghơ, ghia) ghe, ghê, ghi.


- Quan sát, lắng nghe

- HS lắng nghe, đọc thầm theo
- Luyện đọc từ ngữ: có giỗ, nhờ, dỗ bé, bé nhè, lơ mơ, nhè nhẹ, khó ghê cơ.
- Luyện đọc câu
- Cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp).
- Đọc tiếp nối từng câu (có thể đọc liền 2 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).
- Từng cặp đọc bài.


- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc cả bài.

	4. Hoạt động vận dụng trải nghiệm (7’)

	BT 3 (Em chọn chữ nào?)
- GV đưa lên bảng 3 thẻ từ, nêu YC của BT.

	HS hoàn thành nhiệm vụ
- 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả c / k, g / gh.
- Làm bài vào VBT - điền chữ để hoàn thành câu.
- 3 HS điền chữ vào 3 thẻ trên bảng lớp. 
Đáp án: 
1) Bé kể. 
2) Cò mò cá. 
3) Nhà có ghế gỗ.
- Cả lớp đọc kết quả. HS sửa bài theo đáp án (nếu làm sai).

	*Hoạt động Tiếp nối (3’)

	- Qua bài hôm nay em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS đọc lại bài tập đọc đã học, tìm thêm các tiếng, từ chứa các âm đã học.
	- Trả lời
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